
BỘ TƯ PHÁP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục:
CHI TIẾT NỘI DUNG KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2026

 CỦA CỤC KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
(Kèm theo Kế hoạch được phê duyệt theo Quyết định số 3616 /QĐ-BTP ngày  19 tháng 12  năm 2025

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

TT Tên nhiệm vụ
Cơ quan, đơn 
vị, tổ chức chủ 
trì thực hiện

Cơ quan, đơn 
vị, tổ chức phối 
hợp thực hiện

Tiến độ 
thực hiện

Sản phẩm chủ 
yếu

Nguồn kinh phí
bảo đảm

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
I Công tác chỉ đạo, điều hành

1.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ 
theo Chương trình công tác 
của Đảng uỷ, Kế hoạch công 
tác năm 2026 của đơn vị và 
các chỉ đạo chỉ đạo của Lãnh 
đạo Bộ.

Cục Kế hoạch 
- Tài chính

Các đơn vị 
thuộc Bộ có 
liên quan

Cả năm

Các nhiệm vụ 
được triển 
khai bảo đảm 
chất lượng, 
tiến độ

Kinh phí tự chủ

2.

Thường xuyên theo dõi, rà soát, 
đôn đốc, tham mưu chỉ đạo 
thực hiện nghiêm các kết luận 
kiểm tra, thanh tra, kiểm toán 
của các cơ quan có thẩm quyền, 
nhất là Kế hoạch 189-
KH/BCSĐ.

Cục Kế hoạch 
- Tài chính

Các đơn vị 
thuộc Bộ có 
liên quan

Cả năm

Các nhiệm vụ 
được triển 
khai bảo đảm 
chất lượng, 
tiến độ, theo 
đúng yêu cầu

Kinh phí tự chủ
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3.

Ứng dụng khoa học công 
nghệ, đổi mới sáng tạo và 
chuyển đổi số, cải cách hành 
chính trong quản lý, điều 
hành và triển khai công việc 
bảo đảm phù hợp với yêu cầu 
và điều kiện thực tiễn.

Cục Kế hoạch 
- Tài chính

Các đơn vị 
thuộc Bộ có 
liên quan

Cả năm
Tiến độ, hiệu 
quả công việc 
được giao

Kinh phí tự chủ

4.

Thực hiện dân chủ ở cơ ở; 
bình đẳng giới, vì sự tiến bộ 
phụ nữ, quản lý công tác 
thanh niên theo quy định.

Cục Kế hoạch 
- Tài chính

Vụ Tổ chức cán 
bộ Cả năm

Công tác thực 
hiện dân chủ ở 
cơ sở, bình 
đẳng giới, vì 
sự tiến bộ phụ 
nữ, quản lý 
công tác thanh 
niên được bảo 
đảm thực hiện

Kinh phí tự chủ

II Công tác quản lý ngân sách

1.

Xây dựng Quyết định quy 
định một số mức chi cho công 
tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 
công chức, viên chức trong 
các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp
(thay thế Quyết định 
số  2329/QĐ-BTP ngày 
23/11/2020)

Cục Kế hoạch 
- Tài chính

Các đơn vị dự 
toán thuộc Bộ Quý I Quyết định Kinh phí tự chủ

2.
Xây dựng Thông tư quy định 
về cơ chế giám sát, đánh giá, 
kiểm định chất lượng và quy 
chế kiểm tra, nghiệm thu dịch 

Cục Kế hoạch 
- Tài chính

Các đơn vị dự 
toán thuộc Bộ Quý I+II Thông tư Kinh phí tự chủ
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vụ sự nghiệp công sử dụng 
ngân sách nhà nước, hiệu quả 
hoạt động của đơn vị sự 
nghiệp công

3.

Xây dựng, trình Bộ trưởng 
ban hành Chương trình thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí 
năm 2026 của Bộ Tư pháp

Cục Kế hoạch 
- Tài chính

Các đơn vị dự 
toán thuộc Bộ Tháng 1- 2

Quyết định 
của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp

Kinh phí tự chủ

4.

Tổ chức giao dự toán thu, chi 
ngân sách nhà nước (NSNN) 
năm 2027 cho các đơn vị dự 
toán

Cục Kế hoạch 
- Tài chính

Các đơn vị 
thuộc Bộ Tháng 12

Quyết định 
của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp

Kinh phí tự chủ

5.

Tổng hợp dự toán báo cáo cấp 
có thẩm quyền quyết định bổ 
sung, điều chỉnh dự toán các 
nhiệm vụ; tổ chức giao bổ 
sung, điều chỉnh dự toán 
NSNN năm 2026 cho các đơn 
vị dự toán

Cục Kế hoạch 
- Tài chính

Các đơn vị dự 
toán thuộc Bộ

Trước ngày 
15/12/2026

Quyết 
định/Công 

văn
Kinh phí tự chủ

6.

Cập nhật dữ liệu giao dự toán, 
điều chỉnh dự toán NSNN 
năm 2026 vào hệ thống 
Tabmis

Cục Kế hoạch 
- Tài chính

Các đơn vị dự 
toán thuộc Bộ

Tháng 1 
đến tháng 
11/2026

Dữ liệu trên 
hệ thống 
Tabmis

Kinh phí tự chủ

7. Thực hiện công tác xét duyệt quyết toán NSNN năm 2025 đối với các đơn vị dự toán thuộc Bộ

7.1
Xây dựng văn bản hướng dẫn, 
thông báo về thực hiện xét 
duyệt quyết toán NSNN năm 

Cục Kế hoạch 
- Tài chính

Các đơn vị dự 
toán thuộc Bộ Tháng 1 Công văn Kinh phí tự chủ
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2025 đối với các đơn vị dự 
toán thuộc Bộ

7.2 Tổ chức kiểm tra tại các đơn 
vị dự toán

Cục Kế hoạch 
- Tài chính

Các đơn vị dự 
toán thuộc Bộ Quý I+II Kiểm tra trực 

tiếp tại đơn vị Kinh phí tự chủ

7.3
Thông báo xét duyệt quyết 
toán ngân sách năm 2025 cho 
các đơn vị dự toán

Cục Kế hoạch 
- Tài chính

Các đơn vị dự 
toán thuộc Bộ Tháng 6

Thông báo
của BTP

Kinh phí tự chủ

7.4

Tổng hợp quyết toán NSNN 
năm 2025 của Bộ Tư pháp 
báo cáo Bộ Tài chính, Kiểm 
toán Nhà nước

Cục Kế hoạch 
- Tài chính

Các đơn vị dự 
toán thuộc Bộ Tháng 6

Báo cáo
quyết toán

Kinh phí tự chủ

8.

Thẩm định định mức kinh tế - 
kỹ thuật của các đơn vị sự 
nghiệp công sử dụng ngân 
sách nhà nước thuộc lĩnh vực 
quản lý của Bộ Tư pháp

Cục Kế hoạch 
- Tài chính

Các đơn vị dự 
toán thuộc Bộ Cả năm Công văn/báo 

cáo Kinh phí tự chủ

9. Xây dựng dự toán NSNN năm 2027

9.1
Hướng dẫn các đơn vị xây 
dựng dự toán NSNN năm 
2027 

Cục Kế hoạch 
- Tài chính

Các đơn vị dự 
toán thuộc Bộ

Trước
ngày 15/6

Công văn Kinh phí tự chủ

9.2 Tổng hợp, xây dựng dự toán 
NSNN năm 2027 

Cục Kế hoạch 
- Tài chính

Các đơn vị dự 
toán thuộc Bộ Tháng 7 Báo cáo Kinh phí tự chủ

9.3 Bảo vệ dự toán trước Bộ Tài 
chính

Cục Kế hoạch 
- Tài chính

Các đơn vị dự 
toán thuộc Bộ Tháng 7 Báo cáo Kinh phí tự chủ

10. Xây dựng phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2027
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10.1

Xây dựng văn bản hướng dẫn 
các đơn vị dự toán đánh giá 
kết quả thực hiện kế hoạch 
ngân sách năm 2026 và đề 
xuất phân bổ dự toán NSNN 
2027

Cục Kế hoạch 
- Tài chính

Các đơn vị dự 
toán thuộc Bộ Tháng 11 Công văn Kinh phí tự chủ

10.2 Làm việc với các đơn vị về 
phân bổ dự toán

Cục Kế hoạch 
- Tài chính

Các đơn vị dự 
toán thuộc Bộ Tháng 12 Tổ chức họp Kinh phí tự chủ

10.3
Tổng hợp, xây dựng phương 
án phân bổ dự toán, báo cáo 
cấp có thẩm quyền

Cục Kế hoạch 
- Tài chính

Các đơn vị dự 
toán thuộc Bộ Tháng 12 Báo cáo Kinh phí tự chủ

11.
Thực hiện chế độ công khai 
ngân sách (dự toán, quyết 
toán)

Cục Kế hoạch 
- Tài chính

Các đơn vị dự 
toán thuộc Bộ Cả năm

Công văn/Báo 
cáo/Quyết 

định
Kinh phí tự chủ

12. Phối hợp với Kiểm toán Nhà nước thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến kiểm toán và sau kiểm toán

12.1

Chủ trì theo dõi việc thực hiện 
Kết luận của Kiểm toán Nhà 
nước về kiểm toán báo cáo 
quyết toán ngân sách năm 
2024 và các kết luận các năm 
trước

Cục Kế hoạch 
- Tài chính

Các đơn vị dự 
toán thuộc Bộ Cả năm

Công văn,
Báo cáo

Kinh phí tự chủ

12.2

Phối hợp với Kiểm toán Nhà 
nước thực hiện kế hoạch về 
kiểm toán năm 2025 đối với 
Bộ Tư pháp

Cục Kế hoạch 
- Tài chính

Các đơn vị dự 
toán thuộc Bộ

Theo kế 
hoạch của 
Kiểm toán 
Nhà nước

Quyết 
định/Công 

văn
Kinh phí tự chủ

13.
Thực hiện chế độ báo cáo 
định kỳ, đột xuất trong công 
tác quản lý ngân sách

Cục Kế hoạch 
- Tài chính

Các đơn vị dự 
toán thuộc Bộ Cả năm Báo cáo Kinh phí tự chủ
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14.

Xây dựng Đề án “Đảm bảo 
kinh phí của Bộ Tư pháp để 
thực hiện Nghị quyết số 66-
NQ/TW ngày 30/4/2025 của 
Bộ Chính trị”

Cục Kế hoạch 
- Tài chính

Các đơn vị dự 
toán thuộc Bộ Cả năm Quyết định Kinh phí tự chủ

III Công tác quản lý tài sản

1.

Xây dựng, trình Bộ trưởng 
ban hành Quyết định công bố 
danh mục tài sản mua sắm tập 
trung năm 2026 của Bộ Tư 
pháp 

Cục Kế hoạch 
- Tài chính

Các đơn vị dự 
toán thuộc Bộ Tháng 3-4

Quyết định 
của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp

Kinh phí tự chủ

2.

Xây dựng trình Bộ trưởng ban 
hành Quyết định công khai 
tình hình quản lý, xử lý và sử 
dụng tài sản công năm 2025 
của Bộ Tư pháp

Cục Kế hoạch 
- Tài chính

Các đơn vị dự 
toán thuộc Bộ Tháng 1-3

Quyết định 
của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp

Kinh phí tự chủ

3.

Rà soát, lập phương án sắp 
xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc 
sở hữu nhà nước đối với các 
cơ sở nhà, đất thuộc Bộ Tư 
pháp quản lý, báo cáo cơ quan 
có thẩm quyền theo quy định 

Cục Kế hoạch 
- Tài chính

Các đơn vị 
thuộc Bộ Cả năm

Quyết định 
của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp

Kinh phí tự chủ

4.
Tổng hợp kết quả kiểm kê, 
báo cáo kết quả kiểm kê gửi 
Bộ Tài chính

Cục Kế hoạch 
- Tài chính

Các đơn vị 
thuộc Bộ Tháng 5 Công văn/báo 

cáo Kinh phí tự chủ

5.
Kiểm tra tình hình kiểm kê, 
quản lý, sử dụng tài sản công 
tại một số đơn vị

Cục Kế hoạch 
- Tài chính

Các đơn vị 
thuộc Bộ Quý I Quyết định, 

báo cáo  
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6.
Thực hiện chế độ báo cáo 
định kỳ, đột xuất trong công 
tác quản lý tài sản

Cục Kế hoạch 
- Tài chính

Các đơn vị 
thuộc Bộ Cả năm Công văn/báo 

cáo Kinh phí tự chủ

7.

Xây dựng Đề án “Trang bị tài 
sản, trang thiết bị của Bộ Tư 
pháp để thực hiện Nghị quyết 
số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 
của Bộ Chính trị”

Cục Kế hoạch 
- Tài chính

Các đơn vị dự 
toán thuộc Bộ Cả năm Quyết định Kinh phí tự chủ

IV Công tác quản lý đầu tư công

A Công tác tổng hợp, tham mưu quản lý, điều hành kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026

1.

(ii) Báo cáo cấp có thẩm 
quyền kết quả giao chi tiết 
kế hoạch vốn; 

(ii) Thông báo kế hoạch vốn 
tới từng cơ quan, đơn vị, dự 
án

Cục Kế hoạch 
- Tài chính

Cục 
QLTHADS và 
các Chủ đầu tư 

dự án

Tháng 1 Công văn/báo 
cáo Kinh phí tự chủ

2.

Nhập dữ liệu phân bổ, điều 
chỉnh kế hoạch vốn đầu tư 
công năm 2026 trên Hệ 
thống Tabmis và Hệ thống 
đầu tư công quốc gia

Cục Kế hoạch 
- Tài chính

Cục 
QLTHADS và 
các Chủ đầu tư 

dự án

Cả năm
Dữ liệu được 
cập nhật vào 

hệ thống
Kinh phí tự chủ

3.

Tổng hợp, báo cáo kết quả 
giải ngân kế hoạch vốn cả 
năm 2025; 
Đề xuất cấp có thẩm quyền 
kéo dài thời gian thực hiện 

Cục Kế hoạch 
- Tài chính

Cục 
QLTHADS và 
các Chủ đầu tư 

dự án

Tháng 2-6

Công văn/báo 
cáo Kinh phí tự chủ
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và giải ngân vốn đầu tư công 
năm 2025 sang năm 2026 
đối với các dự án đủ điều 
kiện; 
Thông báo tới các dự án sau 
khi cấp có thẩm quyền cho 
phép kéo dài

4.

Hướng dẫn, rà soát, tổng hợp 
và tham mưu điều chỉnh 
phân bổ và giao chi tiết kế 
hoạch vốn đầu tư công năm 
2026; Tham mưu các giải 
pháp điều chỉnh Kế hoạch 
vốn đầu tư công năm 2026

Cục Kế hoạch 
- Tài chính

Cục 
QLTHADS và 
các Chủ đầu tư 

dự án

Trước 
ngày 
15/12 Công văn/báo 

cáo/quyết 
định

Kinh phí tự chủ

5.

Hướng dẫn, đôn đốc giải 
ngân kế hoạch vốn năm 
2026; đôn đốc thu hồi tạm 
ứng vốn đầu tư quá hạn chưa 
thu hồi nguồn NSNN theo 
quy định

Cục Kế hoạch 
- Tài chính

Cục 
QLTHADS và 
các Chủ đầu tư 

dự án

Cả năm

Công văn/Báo 
cáo tổng hợp Kinh phí tự chủ

6.

Tổ chức rà soát, tổng hợp; tổ 
chức xét duyệt, thẩm định, 
đối chiếu với Kho bạc nhà 
nước việc Quyết toán vốn 
đầu tư công niên độ ngân 
sách năm 2025

Cục Kế hoạch 
- Tài chính

Cục 
QLTHADS và 
Chủ đầu tư dự 

án
Kho bạc nhà 
nước trung 

ương và Bộ Tài 
chính

Tháng 4 
đến khi có 
Thông báo 
thẩm định 

của Bộ 
Tài chính

Công 
văn/thông báo 
thẩm định/báo 

cáo

Kinh phí tự chủ
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7.

Lập Kế hoạch vốn đầu tư 
công năm 2027, dự kiến 
phương án phân bổ năm 
2027 báo cáo cấp có thẩm 
quyền

Cục Kế hoạch 
- Tài chính

Cục 
QLTHADS và 
các Chủ đầu tư 

dự án

T7-T12
Theo yêu 
cầu của 
Bộ TC

Công văn/báo 
cáo Kinh phí tự chủ

8.

Tổ chức giao kế hoạch đầu 
tư vốn từ nguồn thu hợp 
pháp dành để đầu tư cho các 
dự án (nếu có)

Cục Kế hoạch 
- Tài chính

Cục 
QLTHADS và 
các Chủ đầu tư 

dự án

Cả năm
Công văn/báo 

cáo/Quyết 
định

Kinh phí tự chủ

9.

Thực hiện chế độ báo cáo 
định kỳ, đột xuất trong công 
tác quản lý đầu tư công: (i) 
Báo cáo tình hình giải ngân 
vốn đầu tư hằng tháng, quý, 
năm; (ii) Báo cáo tình hình 
thực hiện công tác đấu thầu 
năm 2025; (iii) Báo cáo công 
tác quyết toán dự án hoàn 
thành năm 2025; (iv) Báo 
cáo giám sát đánh giá đầu tư 
năm 2025 và các báo cáo 
khác có liên quan.

Cục Kế hoạch 
- Tài chính

Cục 
QLTHADS và 
các Chủ đầu tư 

dự án

Cả năm

Công văn/báo 
cáo Kinh phí tự chủ

B Tổ chức điều hành, quản lý Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030

10.

Xây dựng phương án phân 
bổ chi tiết Kế hoạch đầu tư 
công trung hạn giai đoạn 
2026-2030 và hoàn thiện Kế 

Cục Kế hoạch 
- Tài chính

Cục 
QLTHADS và 
các Chủ đầu tư 

dự án

Tháng 1-6
Theo yêu 
cầu tại các 
Văn bản

Quyết 
định/Công 

văn
Kinh phí tự chủ
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hoạch đầu tư công trung hạn 
giai đoạn 2026-2030 trình 
cấp có thẩm quyền

11.

Tổ chức lập, thẩm định và 
trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt 
phê duyệt điều chỉnh chủ 
trương đầu tư các dự án khởi 
công mới đưa vào kế hoạch 
đầu tư công trung hạn giai 
đoạn 2026-2030

Cục Kế hoạch 
- Tài chính

Cục 
QLTHADS và 
các Chủ đầu tư 

dự án

Tháng 1-6
(theo yêu 
cầu tại các 
văn bản)

Báo cáo/Công 
văn Kinh phí tự chủ

12.

Giao, thông báo chi tiết Kế 
hoạch đầu tư công trung hạn 
giai đoạn 2026-2030 sau khi 
cấp có thẩm quyền phê duyệt

Cục Kế hoạch 
- Tài chính

Cục 
QLTHADS và 
các Chủ đầu tư 

dự án

Cả năm
Quyết 

định/Báo cáo Kinh phí tự chủ

13.

Tổ chức tham mưu, trình 
Lãnh đạo Bộ phê duyệt điều 
chỉnh nội bộ kế hoạch đầu tư 
công trung hạn giai đoạn 
2026-2030 (nếu có)

Cục Kế hoạch 
- Tài chính

Cục 
QLTHADS và 
các Chủ đầu tư 

dự án

Cả năm

Quyết 
định/Báo cáo Kinh phí tự chủ

14.

Tham mưu ban hành Kế 
hoạch triển khai thực hiện 
Kế hoạch đầu tư công trung 
hạn giai đoạn 2026-2030

Cục Kế hoạch 
- Tài chính

Cục QL 
THADS và các 
Chủ đầu tư dự 

án

Tháng 1-6
(ngay sau 

khi 
KHĐTC 
được phê 

duyệt)

Quyết 
định/Báo cáo Kinh phí tự chủ

C Tổ chức quản lý dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định của Lãnh đạo Bộ
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15.

Thẩm định và trình lãnh đạo 
Bộ phê duyệt các dự án khởi 
công mới; phê duyệt điều 
chỉnh dự án: 

Cục Kế hoạch 
- Tài chính

Chủ đầu tư
dự án

Cả năm
Báo cáo/ 

Quyết định Kinh phí tự chủ

16.
Thẩm tra và trình Lãnh đạo 
Bộ phê duyệt quyết toán các 
dự án hoàn thành: 

Cục Kế hoạch 
- Tài chính

Chủ đầu tư
dự án

Cả năm
Báo cáo/ 

Quyết định Kinh phí tự chủ

17.

Theo dõi, đôn đốc, hướng 
dẫn triển khai thực hiện các 
dự án thuộc thẩm quyền 
quyết định đầu tư của Lãnh 
đạo Bộ: 

Cục Kế hoạch 
- Tài chính

Chủ đầu tư
 dự án

Cả năm

Báo cáo/ 
Quyết định Kinh phí tự chủ

18.

Đôn đốc, hướng dẫn và tham 
mưu xử lý các dự án thuộc 
thẩm quyền quyết định đầu 
tư của Lãnh đạo Bộ đã hoàn 
thành còn tồn đọng công tác 
quyết toán; đôn đốc công tác 
quyết toán đối với các dự án 
Bộ trưởng phân cấp quyết 
định đầu tư:

Cục Kế hoạch 
- Tài chính

Chủ đầu tư dự 
án/Cục 

QLTHADS

Cả năm

Công văn/Báo 
cáo Kinh phí tự chủ

C Các công tác khác thuộc lĩnh vực Quản lý đầu tư

19.

Công tác kiểm tra: (1) kiểm 
tra tình hình triển khai thực 
hiện và giải ngân các dự án; 
(2) kiểm tra, hướng dẫn tháo 

Cục Kế hoạch 
- Tài chính

Chủ đầu tư dự 
án/Cục 

QLTHADS

Cả năm Kế hoạch, 
thông báo, 
Công văn

Kinh phí tự chủ
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gỡ khó khăn, vướng mắc các 
dự án; (3) kiểm tra điều kiện 
mặt bằng, đất đai, điều kiện 
khởi công và dự án điều 
chỉnh chủ trương đầu tư; (4) 
kiểm tra tình hình triển khai 
thực hiện các dự án được Bộ 
trưởng phân cấp quyết định 
đầu tư.

20.

Tổ chức triển khai thực hiện 
kế hoạch Thanh tra, Kiểm 
tra, Kiểm toán của các cơ 
quan có thẩm quyền đối với 
lĩnh vực đầu tư công

Cục Kế hoạch 
- Tài chính

Chủ đầu tư dự 
án/Cục 

QLTHADS

Cả năm 
(theo kế 

hoạch của 
cơ quan 

thanh tra, 
kiểm toán)

Kế hoạch, 
thông báo, 
Công văn

Kinh phí tự chủ

21.

Vận hành Hệ thống Quản lý 
đầu tư công của Bộ Tư pháp; 
nghiên cứu, nâng cấp Hệ 
thống Quản lý đầu tư công 
của Bộ Tư pháp đáp ứng yêu 
cầu quản lý

Cục Kế hoạch 
- Tài chính

Chủ đầu tư dự 
án/Cục 

QLTHADS

Cả năm
Hệ thống 

Quản lý đầu 
tư công của 
Bộ Tư pháp

Kinh phí tự chủ

22.

 Tổ chức thông báo, quán 
triệt, hướng dẫn thực hiện 
các Văn bản quy phạm pháp 
luật mới; các yêu cầu, quy 
định, Chỉ thị của Cơ quan có 
thẩm quyền thuộc lĩnh vực 

Cục Kế hoạch 
- Tài chính

Chủ đầu tư dự 
án/Cục 

QLTHADS
Tháng 4-6 Văn bản, 

thông báo Kinh phí tự chủ
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đầu tư công trong năm 2025; 
tham gia góp ý văn bản có 
liên quan đến lĩnh vực quản 
lý

V Công tác thống kê 

1.

Xây dựng, trình Bộ trưởng 
ban hành Lịch công bố, phổ 
biến thông tin thống kê năm 
2025.

Cục Kế hoạch 
- Tài chính

Các đơn vị có 
liên quan thuộc 

Bộ
4/2026 Quyết định 

của Bộ trưởng Kinh phí tự chủ

2.

Cập nhật, điều chỉnh và tổ 
chức thực hiện Kế hoạch của 
Bộ Tư pháp giai đoạn 2026-
2030 thực hiện Chiến lược 
phát triển thống kê Việt Nam 
giai đoạn 2021-2030, tầm 
nhìn đến năm 2045

Cục Kế hoạch 
- Tài chính

Các đơn vị có 
liên quan thuộc 

Bộ
3/2026 Quyết định 

của Bộ trưởng Kinh phí tự chủ

3.

Tiếp nhận, xử lý, tổng hợp số 
liệu báo cáo thống kê theo 
quy định tại Thông tư số 
17/2025/TT-BTP kỳ báo cáo 
tròn năm 2025

Cục Kế hoạch 
- Tài chính

Các đơn vị có 
liên quan thuộc 

Bộ
4/2026 Báo cáo Kinh phí tự chủ

4.

Tổng hợp số liệu chỉ tiêu 
thống kê kinh tế - xã hội phục 
vụ sự chỉ đạo, điều hành của 
Chính phủ và Thủ tướng 
Chính phủ thuộc trách nhiệm 
thu thập của Bộ, ngành Tư 
pháp

Cục Kế hoạch 
- Tài chính

Các đơn vị có 
liên quan thuộc 

Bộ
5/2026 Báo cáo/Kế 

hoạch Kinh phí tự chủ
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5.

Tổng hợp số liệu chỉ tiêu 
thống kê quốc gia thuộc trách 
nhiệm thu thập của Bộ, ngành 
Tư pháp

Cục Kế hoạch 
- Tài chính

Các đơn vị có 
liên quan thuộc 

Bộ
5/2026 Báo cáo Kinh phí tự chủ

6.
Xây dựng, trình Lãnh đạo Bộ 
Quyết định công bố, phổ biến 
thông tin thống kê năm 2025

Cục Kế hoạch 
- Tài chính

Các đơn vị có 
liên quan thuộc 

Bộ
5/2026 Quyết định Kinh phí tự chủ

7.

Tiếp nhận, xử lý, tổng hợp số 
liệu báo cáo thống kê theo 
quy định tại Thông tư số 
17/2025/TT-BTP  kỳ báo cáo 
sơ bộ 06 tháng đầu năm 2026 
(phục vụ sơ kết Ngành)

Cục Kế hoạch 
- Tài chính

Các đơn vị có 
liên quan thuộc 

Bộ
7/2026 Báo cáo Kinh phí tự chủ

8.

Tổ chức xây dựng Niên giám 
thống kê ngành Tư pháp năm 
2025

Cục Kế hoạch 
- Tài chính

Các đơn vị có 
liên quan thuộc 

Bộ
12/2026

Niên giám 
thống kê 
ngành Tư 

pháp

Kinh phí tự chủ

9.

Xây dựng tài liệu hướng dẫn 
kỹ năng thống kê cho các đối 
tượng thực hiện chế độ báo 
cáo thống kê ngành Tư pháp

Cục Kế hoạch 
- Tài chính

Các đơn vị có 
liên quan thuộc 

Bộ
12/2026 Tài liệu 

hướng dẫn Kinh phí tự chủ

10.

Khảo sát tình hình thực hiện 
Thông tư số 17/2025/TT-BTP 
và Hệ thống báo cáo thống kê 
thử nghiệm

Cục Kế hoạch 
- Tài chính

Các đơn vị có 
liên quan thuộc 

Bộ
12/2026 Báo cáo kết 

quả khảo sát Kinh phí tự chủ
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11.

Phối hợp đơn vị phát triển 
phần mềm tiếp tục cấu hình, 
bổ sung các chức năng cho Hệ 
thống báo cáo thống kê thử 
nghiệm

Cục Kế hoạch 
- Tài chính

Các đơn vị có 
liên quan thuộc 

Bộ
Cả năm Phần mềm Kinh phí tự chủ

12.

Tiếp nhận, xử lý, tổng hợp số 
liệu báo cáo thống kê theo 
quy định tại Thông tư số 
17/2025/TT-BTP  kỳ báo cáo 
sơ bộ năm 2025 (phục vụ 
Tổng kết Ngành)

Cục Kế hoạch 
- Tài chính

Các đơn vị có 
liên quan thuộc 

Bộ
12/2026 Báo cáo Kinh phí tự chủ

13.
Tăng cường phân tích số liệu 
thống kê Cục Kế hoạch 

- Tài chính

Các đơn vị có 
liên quan thuộc 

Bộ
Cả năm Công văn/báo 

cáo/bài đăng Kinh phí tự chủ

14.

Phối hợp với các cơ quan, đơn 
vị có liên quan tiếp tục thực 
hiện thủ tục đầu tư xây dựng 
Phần mềm thống kê ngành Tư 
pháp theo trình tự đầu tư công; 
triển khai xây dựng Phần mềm.

Cục Kế hoạch 
- Tài chính

Cục Công nghệ 
thông tin, các 
đơn vị thuộc 

Bộ có liên quan

Cả năm Hồ sơ thủ tục; 
Phần mềm

Kinh phí đầu tư 
công

15.

Nghiên cứu tự đánh giá bộ 
tiêu chí chất lượng thống kê 
nhà nước theo quy định tại 
Quyết định số 01/2019/QĐ-
TTg ngày 05/01/2019

Cục Kế hoạch 
- Tài chính Các đơn vị có 

liên quan thuộc 
Bộ

12/2026 Báo cáo đánh 
giá Kinh phí tự chủ

16.
Hướng dẫn, theo dõi bộ, cơ 
quan ngang bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ, đơn vị thuộc Bộ 

Cục Kế hoạch 
- Tài chính Cả năm

Nội dung 
hướng dẫn 
(bằng văn 

Kinh phí tự chủ
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và địa phương thực hiện Chế 
độ báo cáo thống kê Ngành và 
Hệ thống báo cáo/Phần mềm 
thống kê ngành Tư pháp 

bản, qua điện 
thoại, email, 

zalo,…)

17.

Cập nhật các thông tin, hướng 
dẫn nghiệp vụ thống kê tại 
mục Thông tin thống kê và 
các mục khác tương ứng trên 
Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư 
pháp.

Cục Kế hoạch 
- Tài chính

Báo Pháp luật 
Việt Nam

Cả năm
Các thông tin 
thống kê, tin 
bài,… được 

đăng tải

Kinh phí tự chủ

VI CÔNG TÁC KẾ HOẠCH; KIỂM TOÁN NỘI BỘ; HÀNH CHÍNH - VĂN PHÒNG 

A Công tác kế hoạch

1.

Theo dõi, hướng dẫn, kiểm 
tra, khảo sát, tọa đàm về việc 
thực hiện Quy chế xây dựng 
kế hoạch của Bộ Tư pháp

Cục Kế hoạch 
- Tài chính

Các đơn vị 
thuộc Bộ Cả năm

Công văn/ 
kế hoạch/báo 

cáo
Kinh phí tự chủ

2.

Xây dựng, cập nhật chương 
trình/Kế hoạch phát triển 
KTXH 5 năm 2026-2030 của 
Bộ, ngành Tư pháp. 

Cục Kế hoạch 
- Tài chính

Các đơn vị 
thuộc Bộ Cả năm Báo cáo Kinh phí tự chủ

3. Tổ chức góp ý các kế hoạch 
công tác theo quy định

Cục Kế hoạch 
- Tài chính

Các đơn vị 
thuộc Bộ Cả năm Công văn Kinh phí tự chủ

4.
Xây dựng các Báo cáo, văn 
bản góp ý liên quan đến kế 
hoạch phát triển KTXH của 
Bộ, ngành Tư pháp theo yêu 

Cục Kế hoạch 
- Tài chính

Các đơn vị 
thuộc Bộ

Theo chỉ 
đạo của 

Lãnh đạo 
Bộ

Báo cáo
Công văn Kinh phí tự chủ
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cầu của cơ quan có thẩm 
quyền

B Công tác kiểm toán nội bộ

5.

Tiếp tục nghiên cứu để tham 
mưu Lãnh đạo Bộ hoàn thiện 
thể chế nội bộ; bổ sung nhân 
sự về kiểm toán nội bộ để tổ 
chức thực hiện nhiệm có liên 
quan theo quy định.

Cục Kế hoạch 
- Tài chính

Các đơn vị 
thuộc Bộ Cả năm

Quyết 
định/Kế 

hoạch/Báo 
cáo/Công văn

Kinh phí tự chủ

C Công tác hành chính - văn phòng

6.

Nghiên cứu ban hành, sửa 
đổi, bổ sung, thay thế các Quy 
chế, quy trình nội bộ của Cục 
Kế hoạch - Tài chính

Cục Kế hoạch 
- Tài chính

Các đơn vị có 
liên quan thuộc 

Bộ
Cả năm

Quyết định 
của Cục 

trưởng Cục 
Kế hoạch - 
Tài chính

Kinh phí tự chủ

7.

Thực hiện tốt chế độ báo cáo 
định kỳ và đột xuất liên quan 
đến việc thực hiện chức năng, 
nhiệm vụ của Cục

Cục Kế hoạch 
- Tài chính

Các đơn vị có 
liên quan thuộc 

Bộ
Cả năm Công văn/báo 

cáo Kinh phí tự chủ

8.

Xây dựng Dự thảo Quyết định 
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
giao nhiệm vụ công tác năm 
2027 của Cục Kế hoạch - Tài 
chính

Cục Kế hoạch 
- Tài chính

Các đơn vị có 
liên quan thuộc 

Bộ
T6-T7 Quyết định Kinh phí tự chủ

9.
Xây dựng Dự thảo Kế hoạch 
công tác năm 2027 của Cục 
Kế hoạch - Tài  chính

Cục Kế hoạch 
- Tài chính

Các đơn vị có 
liên quan thuộc 

Bộ
T11-T12 Dự thảo Kế 

hoạch Kinh phí tự chủ
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10.

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện 
chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Cục 
theo đúng hướng dẫn, chỉ đạo 
của cấp có thẩm quyền

Cục Kế hoạch 
- Tài chính

Vụ Tổ chức 
cán bộ

Theo Kế 
hoạch của 

Bộ

Quyết 
định/Công 

văn Kinh phí tự chủ

11.

Thực hiện kịp thời, chất lượng 
các nhiệm vụ của công tác cán 
bộ (quy hoạch, bổ nhiệm, bổ 
nhiệm lại, đào tạo, luân 
chuyển, biệt phái, chuyển đổi 
vị trí công tác, đánh giá cán 
bộ...) theo chức năng, nhiệm 
vụ của đơn vị. 

Cục Kế hoạch 
- Tài chính

Vụ Tổ chức 
cán bộ

Theo Kế 
hoạch của 

Bộ

Công văn, 
Báo cáo, Kế 
hoạch, Quyết 

định
Kinh phí tự chủ

12.

Tích cực hưởng ứng, phát 
động, tham gia các phong trào 
thi đua; tổ chức công tác thi 
đua, khen thưởng theo quy 
định.

Cục Kế hoạch 
- Tài chính

Vụ Tổ chức 
cán bộ

Theo Kế 
hoạch của 

Bộ

Công văn, 
Báo cáo, Kế 
hoạch, Quyết 

định

Kinh phí tự chủ

13.
Thực hiện tốt công tác quản lý 
nguồn kinh phí hoạt động của 
Cục

Cục Kế hoạch 
- Tài chính  Cả năm Công văn/báo 

cáo/kế hoạch Kinh phí tự chủ

14.

Thực hiện có hiệu quả công 
tác quản lý tài sản, mua sắm 
tài sản; mua sắm văn phòng 
phẩm, bảo trì trang thiết bị và 
sửa chữa tài sản  theo quy 
định

Cục Kế hoạch 
- Tài chính Cả năm Công văn/báo 

cáo/kế hoạch Kinh phí tự chủ

15.
Tổ chức thực hiện tốt các 
nhiệm vụ về cải cách hành 
chính, phát triển khoa học, 

Cục Kế hoạch 
- Tài chính

Các đơn vị có 
liên quan thuộc 

Bộ
Cả năm Công văn/báo 

cáo/kế 
Kinh phí tự chủ
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công nghệ, đổi mới sáng tạo 
và chuyển đổi số trong công 
tác kế hoạch - tài chính, bảo 
đảm an toàn, an ninh thông tin 
mạng

hoạch/quyết 
định/dự án

16.

Tăng cường khai thác, sử 
dụng hiệu quả Hệ thống quản 
lý văn bản và điều hành tác 
nghiệp của Bộ Tư pháp; thực 
hiện công tác văn thư, lưu trữ; 
chỉnh lý, số hoá tài liệu lưu trữ 
theo Quyết định số 3130/QĐ-
BTP ngày 28/10/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp.

Cục Kế hoạch 
- Tài chính

Văn phòng Bộ, 
Cục Công nghệ 

thông tin
Cả năm

Văn bản được 
tiếp nhận, xử 

lý trên Hệ 
thống

Kinh phí tự chủ

17.
Rà soát việc thực hiện công 
tác bảo vệ bí mật nhà nước và 
an ninh mạng tại đơn vị

Cục Kế hoạch 
- Tài chính

Văn phòng Bộ, 
Cục Công nghệ 

thông tin
Cả năm

Công tác bảo 
vệ bí mật nhà 

nước được 
thực hiện 

đúng quy định

Kinh phí tự chủ

VII Công tác Đảng, đoàn thể

1.

Đẩy mạnh công tác phối hợp 
với Đảng ủy Cục Kế hoạch - 
Tài chính , các tổ chức đoàn 
thể thuộc Cục trong phổ biến, 
quán triệt, tuyên truyền các 
văn bản quy phạm pháp luật, 
văn bản, chỉ đạo, nhất là các 
văn bản, chỉ đạo về Đại hội 
XIV của Đảng và bầu cử Đại 

Cục Kế hoạch 
- Tài chính

Các đơn vị có 
liên quan Cả năm

Các hoạt động 
của tổ chức 
đảng, đoàn 

thể được triển 
khai

Kinh phí tự chủ
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biểu Quốc hội, Hội đồng nhân 
dân các cấp; trong thực hiện 
các nhiệm vụ chính trị, 
chuyên môn của Cục, gắn với 
quyền lợi, nghĩa vụ và trách 
nhiệm của mỗi cán bộ, công 
chức, đảng viên, đoàn viên 
các tổ chức; thực hiện chăm lo 
và bảo vệ quyền, lợi ích hợp 
pháp, chính đáng cán bộ, công 
chức theo quy định.

VIII Công tác khác

1.

Hướng dẫn, đôn đốc, chỉ đạo 
thực hiện nghiêm các kết luận 
kiểm tra, thanh tra, kiểm 
toán,… của các cơ quan có 
thẩm quyền

Cục Kế hoạch 
- Tài chính

Các đơn vị có 
liên quan Cả năm Công văn Kinh phí tự chủ

2.

Phối hợp tham gia thanh tra, 
xử lý vi phạm trong phạm vi 
nhiệm vụ, quyền hạn được 
giao, như các lĩnh vực: quản 
lý ngân sách, tài sản, đầu tư 
công, kế hoạch và thống kê

Cục Kế hoạch 
- Tài chính  

Theo các 
Kế hoạch 

cụ thể

Hoạt động 
kiểm tra/tham 
gia thanh tra

Kinh phí tự chủ
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